TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
DANH SÁCH
GV TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CÁC MÔN TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, GDCD
Ngày 04/8/2917 tại THPT Xuân Giang. Sáng 8h00. Chiều 13h30
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Ngày sinh
	SĐT
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Bảo Khoa
	Toán
	27/11/1977
	0986 027 677
	

	2
	Lê Thị Thanh Huyền
	Toán
	27/12/1985
	0978 088 998 
	

	3
	Hoàng Văn Hường
	Toán
	28/3/1975
	0979 728 397 
	

	4
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Toán
	03/4/1985
	0989 173 785
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Vật lí
	25/2/1980
	0987 590 880
	

	6
	Đỗ Thi Liên
	Vật lí
	09/5/1985
	0989 177 125
	

	7
	Trần Thị Kim Oanh
	Vật lí
	17/11/1987
	0975 530 189
	

	8
	Nguyễn Thị Thành
	Hóa học
	10/11/1985
	0988 118 633
	

	9
	Nguyễn Thị Nga
	Hóa học
	06/10/1986
	0979 567 718
	

	10
	Trần Thị Ngọc Hường
	Hóa học
	15/12/1987
	0975 991 009
	

	11
	Lê Thị Phương Mai
	Hóa học
	19/01/1982
	0973 136 309
	

	12
	Lê Thị Bích Ngọc
	Sinh học
	22/01/1983
	0972 242 019
	

	13
	Nguyễn Lệ Thủy
	Sinh học
	10/3/1987
	0169 917 1741
	

	14
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Sinh học
	16/10/1987
	091 991 0086
	

	15
	Nguyễn Đăng Khoa
	GDCD
	17/5/1967
	0946 527 226
	

	16
	Ngô Thị Việt Đức
	GDCD
	15/10/1972
	0982 042 432
	


	  
		    Ngày 29   tháng  7  năm 2017

    Người lập biểu	HIỆU TRƯỞNG
     098 581 0405

										Nguyễn Duy Hiền
